
Phụ lục II

BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG BÌNH THẠNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số      /2025/NQ-HĐND ngày   tháng   năm 2025

của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT

 TỪ  ĐẾN  ĐẤT Ở  ĐẤT THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 BẠCH ĐẰNG NGÃ 3 HÀNG XANH CHỢ BÀ CHIỂU ( 166.100)                 116.300
2 BÙI ĐÌNH TUÝ  TRỌN ĐƯỜNG ( 127.200)                 89.000
3 CHU VĂN AN NGÃ 5 BÌNH HOÀ CẦU CHU VĂN AN ( 113.000)                 79.100

CẦU CHU VĂN AN ĐINH BỘ LĨNH ( 128.800)                 90.200
ĐINH BỘ LĨNH ĐÌNH CẦU SƠN ( 128.800)                 90.200

4 ĐINH BỘ LĨNH CẦU BÌNH TRIỆU NGUYỄN XÍ ( 122.300)                 85.600
NGUYỄN XÍ BẠCH ĐẰNG ( 139.300)                 97.500

5 HỒ XUÂN HƯƠNG  TRỌN ĐƯỜNG ( 89.100)                   62.400
6 HUỲNH ĐÌNH HAI  TRỌN ĐƯỜNG ( 137.700)                 96.400
7 LÊ QUANG ĐỊNH CHỢ BÀ CHIỂU NƠ TRANG LONG ( 145.000)                 101.500
8 NGÔ ĐỨC KẾ  TRỌN ĐƯỜNG ( 73.700)                   51.600
9 NGUYỄN XÍ  CẦU ĐỎ  XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH ( 133.700)                 93.600

10 NGUYỄN AN NINH TRỌN ĐƯỜNG ( 86.300)                   60.400
11 NGUYỄN HUY LƯỢNG TRỌN ĐƯỜNG ( 109.400)                 76.600



12 NGUYỄN KHUYẾN  TRỌN ĐƯỜNG ( 79.100)                   55.400

13 NGUYỄN THIỆN 
THUẬT TRỌN ĐƯỜNG ( 102.900)                 72.000

14 NƠ TRANG LONG PHAN ĐĂNG LƯU LÊ QUANG
  ĐỊNH ( 141.800)                 99.300

LÊ QUANG ĐỊNH CẦU BĂNG KY ( 136.100)                 95.300
15 PHAN BỘI CHÂU  BẠCH ĐẰNG  HUỲNH ĐÌNH HAI ( 116.600)                 81.600
16 PHAN CHU TRINH CHU VĂN AN CẦU PHAN CHU TRINH ( 122.300)                 85.600

HUỲNH ĐÌNH HAI BẠCH ĐẰNG ( 122.300)                 85.600
17 PHAN ĐĂNG LƯU LÊ QUANG ĐỊNH NƠ TRANG LONG ( 182.700)                 127.900

18 PHAN VĂN TRỊ LÊ QUANG ĐỊNH NƠ TRANG 
 LONG ( 107.700)                 75.400

19 QUỐC LỘ 13 ĐÀI LIỆT SĨ CẦU BÌNH
  TRIỆU ( 136.100)                 95.300

20 TRẦN QUÝ CÁP TRỌN ĐƯỜNG ( 81.900)                   57.300
21 TRẦN VĂN KỶ TRỌN ĐƯỜNG ( 77.000)                   53.900
22 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH BẠCH ĐẰNG ĐÀI LIỆT SĨ ( 141.800)                 99.300

ĐÀI LIỆT SĨ CẦU KINH ( 108.500)                 76.000
23 TẦM VU CẦU KINH QUỐC LỘ 13 ( 95.300)                   66.700
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GIÁ ĐẤT

 ĐẤT SẢN XUẤT 
KINH DOANH 

PHI NÔNG 
NGHIỆP KHÔNG 

PHẢI LÀ ĐẤT 
THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ 
(7)

( 99.700)                   
( 76.300)                   
( 67.800)                   
( 77.300)                   
( 77.300)                   
( 73.400)                   
( 83.600)                   
( 53.500)                   
( 82.600)                   
( 87.000)                   
( 44.200)                   
( 80.200)                   
( 51.800)                   
( 65.600)                   



( 47.500)                   

( 61.700)                   

( 85.100)                   

( 81.700)                   
( 70.000)                   
( 73.400)                   
( 73.400)                   
( 109.600)                 

( 64.600)                   

( 81.700)                   

( 49.100)                   
( 46.200)                   
( 85.100)                   
( 65.100)                   
( 57.200)                   


